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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 
BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 
Mã hồ sơ: …………………. 

 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên R; Giảng viên thỉnh giảng o 
Ngành: Y HỌC;           Chuyên ngành: NHA KHOA 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: HOÀNG TRỌNG HÙNG 
2. Ngày tháng năm sinh: 23/09/1969 Nam R   Nữ o;  Quốc tịch: Việt Nam; 
    Dân tộc: Kinh;                                                   Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:    R 
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Thuỷ Biều, Hương Phú, TP. Huế 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 25 đường số 5A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
6. Địa chỉ liên hệ: 25 đường số 5A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP. HCM 
Điện thoại nhà riêng: 02838584123;                        Điện thoại di động: 0903883343 
E-mail: htrhung@ump.edu.vn 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 1995 đến 1997: Cộng tác viên của dự án “Phòng bệnh và chăm sóc răng miệng cho 
người dân tại vùng nông thôn Việt Nam”, Phối hợp giữa Hiệp Hội Trợ Giúp Nha Khoa 
Quốc tế AOI và Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương tại Tp. Hồ Chí Minh 

- Từ 1997 đến nay: Giảng viên, Bộ Môn Nha Khoa Công Cộng, Khoa RHM, Đại Học Y 
Dược Tp. Hồ Chí Minh 

- Từ 2010 đến 2015: Phó Trưởng Bộ Môn Nha Khoa Công Cộng, Khoa Răng Hàm Mặt, 
Đại Học Y Dược Tp. HCM 

- Từ 2017 đến 2018: Phó Trưởng Bộ Môn, Phụ trách Bộ Môn Nha Khoa Công Cộng, 
Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2018 đến nay: Trưởng Bộ Môn Nha Khoa Công Cộng, Khoa Răng Hàm Mặt, 
Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2019 đến nay: Phó Trưởng Khoa, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược 
Tp.HCM 

- 11/2021-10/2023: Phó Trưởng Khoa Phụ Trách, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược 
Tp. Hồ Chí Minh 

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ Môn Nha Khoa Công Cộng, Khoa 
RHM, Đại Học Y Dược Tp. HCM; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Khoa Phụ 
Trách Khoa RHM, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Khoa RHM, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 



 

- Địa chỉ cơ quan: 652 Nguyễn Trãi, Phường 11,  Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại cơ quan: 02838558735 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 
nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 
9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 03 tháng 10 năm 1995; số văn bằng: A138545; ngành: Răng Hàm 
Mặt, chuyên ngành: Bác sĩ Răng Hàm Mặt; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại Học Y Dược 
Tp. HCM, Việt Nam. 
- Được cấp bằng ThS ngày 11 tháng 07 năm 2005; số văn bằng: A013707; ngành: Y Học; chuyên 
ngành: Răng Hàm Mặt; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 
- Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 06 năm 2017; số văn bằng: 007564; ngành: Y Học; chuyên 
ngành: Răng Hàm Mặt; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …… tháng ……. năm …. , 
ngành: …… 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Đại Học Y Dược Tp. 
Hồ Chí Minh 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y Học 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hiệu quả của việc fluor hóa nước máy tại TP. Hồ Chí Minh;  
- Dịch tễ học răng miệng 
- Dự phòng bệnh răng miệng và tăng cường sức khỏe răng miệng;  
- Nha khoa kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo 
- Đào tạo Răng Hàm Mặt 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 07 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT 
(ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:    
+ Chủ nhiệm 03 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 
+ Đồng chủ nhiệm 01 đề tài cấp Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh 
- Đã công bố 58 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã tham gia biên soạn: 01 sách giáo khoa, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có 
uy tín; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 

 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): ……………………………. 
Danh Hiệu thi đua. 

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở số 3845/QĐ-ĐHYD-TCHC29/10/2013 

2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở số 4291/QĐ-ĐHYD-TCHC31/10/2014 

2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 4240/QĐ-ĐHYD-TCCB 2015 

2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 4652/QĐ- ĐHYD ngày 28/11/2016 

2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 4103/QĐ-ĐHYD ngày 29/9/2017 

2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 5227/QĐ-ĐHYD ngày 12/11/2018 

2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 4955/QĐ-ĐHYD ngày 01/11/2019 

2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 4051/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2020 

2021 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 111/QĐ-ĐHYD ngày 19/01/2022 

2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 5241/QĐ-ĐHYD ngày 22/12/2022 

2023 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 5050/QĐ-ĐHYD ngày 24/10/2023 
- Hình thức khen thưởng; 

Năm Hình thức khen thưởng  
Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định 

2014 Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế 
Số 07/QĐ-BYT ngày 

02/01/2014 

2016 

Giấy khen của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ 
Thuật Tp.HCM, «Đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
công tác xây dựng, phát triển hội y học Thành Phố 
Hồ Chí Minh năm 2015»  

Số 61/KT-LHH-2016 

2018 

Giấy Khen của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ 
Thuật Tp.HCM, «Đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
công tác xây dựng, phát triển hội y học Thành Phố 
Hồ Chí Minh năm 2017» 

Số 01/KT-LHH-2018 

 2019 

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng 
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, «Đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân» 

Số 1596/QĐ-TTg ngày 11  
tháng 11 năm 2019 

 
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu 
lực của quyết định): ……………………………………………………………………. 
 
  



 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 
- Luôn kiên định với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung 
thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành nghiêm túc các chính 
sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tuyên truyền, vận động người 
thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với 
tinh thần tự học, bàn thân luôn nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. 
Duy trì phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, trung thực và khách quan trong giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học. Đồng thời, như là một cán bộ Răng Hàm Mặt trong lãnh vực nha khoa công 
cộng, tôi luôn có trách nhiệm cao với công việc, tích cực tham gia các hoạt động chuyên ngành 
và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy được giao về chuyên 
ngành Nha Khoa Công Cộng cho sinh viên Răng Hàm Mặt và học viên sau đại học, bao gồm 
bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Luôn ý thức về công tác 
đảm bảo chất lượng dạy học thông qua việc xây dựng bài giảng khoa học, cập nhật kiến thức 
mới, và áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy chế của quá trình đào tạo, từ quy chế giảng dạy đến quy chế đánh giá chất lượng 
người học, đảm bảo tính công bằng và khách quan. Bên cạnh đó, tôi luôn lắng nghe và hỗ trợ 
sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, khuyến khích họ phát triển tư duy sáng tạo và 
kỹ năng thực hành. Tinh thần tự học và nâng cao năng lực chuyên môn luôn được tôi duy trì, 
đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động đổi mới chương 
trình đào tạo Bác sĩ Răng Mặt nhằm giúp việc đào tạo gắn chặt với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ 
răng miệng của nhân dân hiện nay. 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Tôi đã dành nỗ lực và lòng đam mê cho các 
nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, đồng thời là chủ nhiệm của ba đề tài 
cấp cơ sở, một đề tài cấp thành phố và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu trong lãnh vực 
nha khoa công cộng tại Việt Nam. Các nghiên cứu của tôi đã được công nhận và công bố rộng 
rãi, góp phần quan trọng vào việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng 
đồng. Dữ liệu từ các nghiên cứu này cũng đã giúp lập kế hoạch cho các chương trình chăm sóc 
răng miệng cho nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, vai trò 
của tôi không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và công bố khoa học mà còn bao gồm hướng dẫn 
và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên trong lãnh vực nghiên cứu nha khoa công cộng. 
Khuyến khích người học tham gia vào các dự án nghiên cứu liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, 
giúp họ phát triển kỹ năng và hiểu sâu hơn về chuyên ngành, từ đó trở thành những chuyên gia 
có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng 
miệng cho nhân dân. 
- Công tác phục vụ cộng đồng trong lãnh vực Răng Hàm Mặt: 

Với vai trò là một giảng viên trong lĩnh vực đào tạo Răng Hàm Mặt, tôi chủ động tham 
gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng thông qua những hoạt động như sau:  

(1) Tham gia xây dựng chuẩn năng lực cơ bản cho bác sĩ RHM tại Việt Nam và chuẩn 
chương trình đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt theo nhiệm vụ của Bộ Y Tế giao cho đơn vị;  

(2) Tham gia tích cực vào các hoạt động của các Hội chuyên khoa trong nước như Hội 
Răng Hàm Mặt Việt Nam và Hội Răng Hàm Mặt Tp.HCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ chăm sóc răng miệng và phát triển ngành RHM. 



 

(3) Góp sức vào các hoạt động quốc tế trong lãnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học 
RHM với các vị trí như là Chủ tịch của Hiệp Hội Nghiên Cứu Nha Khoa Quốc Tế, phân Hội 
Đông Nam Á (IADR-SEA, 2023-2025) và Uỷ viên thường vụ của Hiệp Hội Giáo Dục Nha 
Khoa Đông Nam Á (SEAADE)…từ đó đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực RHM không 
chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á.  

(4) Tham gia các hoạt động đào tạo liên tục, chia sẻ cập nhật kiến thức và công nghệ tại 
các hội nghị nha khoa uy tín trong nước và khu vực trong vai trò báo cáo viên chính, để cùng 
ngành RHM cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhà thực hành RHM Việt Nam. 

(5) Xây dựng và triển khai các dự án chăm sóc răng miệng cộng đồng, với mong muốn 
cải thiện sức khỏe răng miệng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Những nỗ lực 
và cam kết này là minh chứng cho sự đam mê và trách nhiệm của cá nhân đối với ngành Răng 
Hàm Mặt trong nhiệm vụ phục vụ cộng đồng. 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 23 năm 00 tháng 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp 
hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 
lớp/số giờ chuẩn 
gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   01 4 63,3 257,6 321,2/393,1/216 
2 2019-2020   02  92 440 532/647/202,5 

3 2020-2021   01 2 135,5 411 546,5/623,9/189 

03 năm học cuối 

4 2021-2022  2 4 1 106 335 441/611,7/162 

5 2022-2023 1  5 1 157 320 477/637/165 
6 2023-2024   3  162 320 482/617/189,75 
(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 
theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT; 
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 
học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 
trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 
hữu. 
3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh Ngữ 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………  

 



 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng Chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B và Minh 
chứng sử dụng tiếng Anh trong làm việc với các tổ chức quốc tế và trong các Hội Nghị Quốc tế  
- Chứng Chỉ Anh Văn Trình Độ B;  
- Chứng chỉ Speaking in English “Intermediate” 
- Các Giấy chứng nhận Báo cáo viên chính tại các Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế 
- Các giấy chứng nhận tham gia giám khảo các cuộc thi nghiên cứu khoa học của khu vực 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 
hoặc 

HVCH/CK2/
BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS 

HVCH/C
K2/BSNT Chính Phụ 

1 Cao Minh 
Nhã Uyên 

 
ThS x  2018-2020 

 
 
 
 
 
 

Đại Học Y 
Dược Tp. Hồ 

Chí Minh 

31/12/2020 
431/2020/ThS/

ĐHYD 

2 
La Tấn 
Hoàng 

 
ThS x  2019-2021 

26/01/2022 
345/2021/ThS/

ĐHYD 

3 
Nguyễn Hùng  

Lâm 
 

CK2 x  2019-2021 
11/01/2023 

41/QĐ-ĐHYD 

4 
Quách Hữu 

Thịnh 
 

CK2 x  2020-2022 
11/01/2023 

41/QĐ-ĐHYD 

5 Võ Mạnh 
Hùng 

 
ThS  x 2021-2023 

25/12/2023 
382/2023/ThS/ 

ĐHYD 

6 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

 
CK2 x  2021-2023 

26/12/2023 
6092/ QĐ-
ĐHYD 

7 Nguyễn Thị 
Khánh Hà 

 
CK2 x  2021-2023 

26/12/2023 
6092/QĐ-
ĐHYD 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 



 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 

trang … đến 
trang) 

Xác nhận của cơ sở 
GDĐH (số văn bản 
xác nhận sử dụng 

sách) 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 Nha Khoa 
Công Cộng 

GT 

Nhà xuất 
bản y học 
TP. HCM, 

2012 

4 
BS.CKII. 
Trần Đức 

Thành 

Trang 11-28; 
39-89; 184-

199 

Số 129/QĐ-ĐHYD 
ngày 20/01/2021 

2        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        
Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 
chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 
PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 
hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-
329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, 
ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Thay đổi tình trạng 
nhiễm Fluor của trẻ 8 
tuổi tại TPHCM sau điều 
chỉnh nồng độ fluor 
trong nước máy 

Chủ nhiệm  
đề tài 336/2010 03/2010 đến 

tháng 3/2011 

 
939/QĐ-ĐHYD-

NCKH ngày 
04/6/2013 
Xuất sắc 

2 

Thay đổi sâu răng ở trẻ 
3-5 tuổi sau điều chỉnh 
nồng độ fluor trong nước 
máy tại TPHCM 

Chủ nhiệm  
đề tài 

337/2010 04/2010 đến 
tháng 3/2011 

696/QĐ-ĐHYD-
NCKH ngày 
25/03/2016 

Xuất sắc 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Những ý kiến của bác sĩ 
chuyên khoa RHM về 
việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe răng 
miệng cho người nhiễm 
HIV/AIDS tại TPHCM 

Chủ nhiệm 
đề tài 

54/2022 
04/2022 đến 

tháng 4 
/2023 

 
 

1111/QĐ-ĐHYD 
ngày 08/5/2023 

Khá 



 

2 

Sức khỏe răng miệng 
của cư dân Thành phố 
Hồ Chí Minh và các yếu 
tố liên quan 

Đồng chủ 
nhiệm đề tài 

2020-905 05/2017 đến 
tháng 4/2019 

 
1203/QĐ-SKHCN 
ngày 27/11/2019 

 
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 
Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, 
sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Trước khi được công nhận TS 
Tạp chí quốc tế 

1 

Early Childhood 
Caries, Mouth Pain, 
and Nutritional 
Threats in Vietnam 
 
Linh Ngo Khanh, 
Susan L. Ivey, 
Karen Sokal-
Gutierrez, Howard 
Barkan, Kimberly 
M. Ngo,  
Hung T. Hoang, 
Ivy Vuong, Nam 
Thai 

8  

American 
Journal of 

Public Health 
ISSN:  

0090-0036 

Scopus 
IF: 12.7 

Q1 
69 

105 (12): 
2510-2517 

12/2015 

Tạp chí trong nước 

2 

Tình trạng sâu răng 
của trẻ 3 tuổi tại hai 
quận có và không 
có fluor hóa nước 
với nồng độ 0,5 
ppm tại TP.HCM 
 
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm, Đào Thị 
Hồng Quân, Hoàng 
Trọng Hùng 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 10, Số 

1-2006: 
195-201 

2006 

3 

Hiệu quả của việc 
thay đổi nồng độ 
fluor trong nước 
máy trên tình trạng 
sâu răng của trẻ 3 
tuổi tại TP.HCM 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 11, 
Phụ bản 

Số 2-2007: 
128-135 

2007 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

 
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm, Hoàng 
Trọng Hùng, Đào 
Thị Hồng Quân 

4 

Diễn tiến tình trạng 
sâu răng của trẻ 12 
tuổi sau 12 năm 
fluor hóa nước 
uống tại Tp. Hồ 
Chí Minh 
 
Đào Thị Hồng 
Quân, Trần Đức 
Thành, Hoàng 
Trọng Hùng, 
Nguyễn Thị Thanh 
Hà 

4  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

 

  

Tập 11, 
Phụ bản 

Số 2-2009: 
136-140 

2007 

5 

Tỷ lệ và mức độ 
trầm trọng của tình 
trạng răng nhiễm 
fluor ở trẻ 12 và 15 
tuổi tại TP.HCM 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Trần Đức 
Thành, Đào Thị 
Hồng Quân, Hoàng 
Tử Hùng 

4 
Tác 
giả 

chính 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 11, 
Phụ bản 

Số 2-2007: 
141-150 

2007 

6 

Tình trạng sâu răng 
của trẻ 12 và 15 
tuổi sau 12 năm 
fluor hóa nước tại 
Tp. Hồ Chí Minh 
 
Đào Thị Hồng 
Quân, Hoàng 
Trọng Hùng, Trần 
Đức Thành, 
Nguyễn Đức Minh, 
Văn Chí Thiện, 
Huỳnh Đại Hải 

6  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 11, 
Phụ bản 

Số 2-2007: 
151-156 

2007 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

7 

Sâu răng của trẻ em 
5 tuổi tại 2 vùng có 
và không có fluor 
hóa với nồng độ 
0,5 ppm F tại Tp. 
Hồ Chí Minh 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Nguyễn 
Thanh Tùng, Trần 
Đức Thành 

3 
Tác 
giả 

chính 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 13, Số 

2-2009: 
21-30 

2009 

8 

Theo dõi dọc một 
năm bệnh sâu răng 
ở học sinh 12 tuổi 
(Nghiên cứu tại 
Trường THCS An 
Lạc, Quận Bình 
Tân, TP.HCM) 
 
Trần Thị Bích Vân, 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Uyên 
Châu, Hoàng Tử 
Hùng 

4  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 14, Số 

1-2010: 
227-236 

2010 

9 

Nồng độ fluor 
trong các chai nước 
uống tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
 
Lâm Đại Phong, 
Hoàng Trọng 
Hùng, Nguyễn Thị 
Thanh Hà 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 14, Số 

1-2010: 
260-264 

2010 

10 

Tình trạng sâu răng 
và nguồn nước ăn 
uống của trẻ 5 tuổi 
ở vùng có fluor hóa 
nước máy của 
TP.HCM 
 
Nguyễn Thị Minh 
Hằng, Hoàng 
Trọng Hùng, Trần 
Đức Thành 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 14, Số 

1-2010: 
282-286 

2010 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

11 

Hiệu quả làm sạch 
mảng bám của 3 
loại bàn chải với 
thiết kế lông khác 
nhau 
 
Lưu Thị Thanh 
Xuân, Hoàng 
Trọng Hùng, 
Hoàng Tử Hùng 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 14, Số 

1-2010: 
306-313 

2010 

12 

Ảnh hưởng của 
răng miệng lên các 
sinh hoạt hằng 
ngày của người cai 
nghiện ma túy tại 
Trung tâm Giáo 
dục-Dạy nghề Nhị 
Xuân TP.HCM 
 
Điền Hòa Anh Vũ, 
Hoàng Trọng 
Hùng, Trần Đức 
Thành 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 15, 
Phụ bản 

Số 2-2011: 
232-240 

2011 

13 

Nguy cơ sâu răng 
của một số học sinh 
9-10 tuổi có sâu 
răng cao tại Huyện 
Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
 
Bùi Huỳnh Anh, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

2  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 17, 
Phụ bản 

Số 2-2012: 
87-93 

2012 

14 

Ảnh hưởng của kẹo 
cao su chứa xylitol 
lên bệnh sâu răng ở 
trẻ 8-9 tuổi có tình 
trạng sâu răng cao 
 
Nguyễn Phúc Vinh, 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Thị 
Quỳnh Lan 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 17, 
Phụ bản 

Số 2-2013: 
33-39 

2013 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

15 

Nguy cơ nhiễm 
fluor răng ở hệ răng 
sữa của trẻ 5 tuổi 
sống trong vùng 
fluor hóa nước tại 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 
 
Nguyễn Thị Yến 
Nhi, Hoàng Trọng 
Hùng, Nguyễn Thị 
Thanh Hà 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 17, 
Phụ bản 

Số 2-2013: 
85-91 

2013 

16 

Thay đổi lượng vi 
khuẩn S. 
mutans/Lactobacilli 
và sâu răng ở học 
sinh 8-9 tuổi sau 
một năm tại Huyện 
Bình Chánh, 
TP.HCM 
 
Lương Đào Minh 
Nguyệt, Hoàng 
Trọng Hùng, Trần 
Đức Thành 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 17, 
Phụ bản 

Số 2-2013: 
105-109 

2013 

17 

Tác dụng của véc-
ni Shellac F trong 
ngăn chặn sâu răng 
ở trẻ 12 tuổi tại 
Trường THCS An 
Lạc, Quận Bình 
Tân, TP.HCM 
 
Hoàng Đạo Bảo 
Trâm, Hoàng 
Trọng Hùng, Ngô 
Uyên Châu, 
Nguyễn Thị Thư, 
Trần Đức Thành 

5  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 17, 
Phụ bản 

Số 2-2013: 
150-156 

2013 

18 

Tình trạng nhiễm 
fluor răng ở các 
răng cửa và răng 
cối lớn vĩnh viễn 
thứ nhất của trẻ 8 

2 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 17, Số 

3-2013: 
163-169 

2013 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

tuổi tại thành phố 
Hồ Chí Minh 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Thị 
Quỳnh Lan 

liên 
hệ 

19 

Thay đổi tình trạng 
sâu răng và nhiễm 
fluor răng của trẻ 8 
tuổi, sau điều chỉnh 
nồng độ fluor trong 
nước máy tại thành 
phố Hồ Chí Minh 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Đồng 
Khanh 

2 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 17, Số 

4-2013: 
223-229 

2013 

20 

Tác động của vấn 
đề răng miệng lên 
sinh hoạt hàng 
ngày của trẻ 12 tuổi 
tại hai vùng có và 
không có fluor hoá 
nước máy của 
thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2012 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Thị 
Quỳnh Lan 

2 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Tập 18, 
Phụ bản 

Số 2-2014: 
249-256 

3/2014 

21 

Thay đổi sâu răng ở 
trẻ 3 và 5 tuổi tại 
Thành phố Hồ Chí 
Minh từ năm 1989 
đến năm 2012 
 
Hoàng Trọng 
Hùng 

1 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 20, Số 

2-2016: 
263-271 

3/2016 

22 

Ý kiến người sử 
dụng về bộ công cụ 
giáo dục vệ sinh 
răng miệng tích cực 
cho trẻ 12-17 tuổi 

2  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 21, Số 

2-2017: 
255-263 

3/2017 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

có đeo mắc cài 
chỉnh nha 
 
Vũ Hoàng Trí, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

23 

Ý kiến của giáo 
viên và học sinh về 
đoạn video âm 
nhạc hướng dẫn 
chải răng cho học 
sinh tiểu học 
 
Trần Minh Cường, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

2  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 21, Số 

4-2017: 
230-236 

4/2017 

Sau khi được công nhận TS 
Tạp chí quốc tế 

24 

Oral Habits 
Associated with an 
Increased Risk of 
Oral Cancer in 
Vietnam 
 
Rajan Saini, 
Nguyen Thi Hong, 
Khanh Ha, Hoang 
Trong Hung, Dang 
Huy Quoc Thinh, 
Le Trung Chanh, 
Catherine F Poh 

7  

Journal of 
Clinical and 
Diagnostic 
Research 

ISSN: 
0973-709X 

Scopus 
IF: 0.8 

Q3 
1 

11 (11): 
ZE01-
ZE04 

11/2017 

25 

Maternal and Child 
Nutrition and Oral 
Health in Urban 
Vietnam 
 
Debbie Huang, 
Karen Sokal-
Gutierrez, Kenny 
Chung, Wenting 
Lin, Linh Ngo 
Khanh, Raymond 
Chung, Hung 

8  

International 
Journal of 

Environmental 
Research and 
Public Health 

ISSN: 
1661-7827 

Scopus 
IF: 3.2 

Q2 
14 

16 (14): 
2579 

7/2019 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Trong Hoang, 
Susan L. Ivey 

26 

Reliability of 
online dental final 
exams in the pre 
and post COVID-
19 era: A 
comparative study 
 
Hung Trong 
Hoang, Phuong 
Thao Nguyen, Nam 
Cong-Nhat Huynh, 
Tam Thi Thanh 
Nguyen, Trang Thi 
Huyen Tu, Michael 
George Botelho, 
Lan Van Nguyen, 
Kaori Shima, 
Tomonori Sasahira 

9 

Đồng 
tác 
giả 

chính 

PLoS ONE 
ISSN: 

1932-6203 

Scopus 
IF: 3.1 

Q1 
1 

18 (5): 
e0286148 

5/2023 

27 

Developing and 
assessing the 
efficiency of 
VOSER software in 
recording dental 
caries according to 
WHO’s criteria 
2013 
 
Khoa Dang 
Nguyen, Hong Thi-
Phuong Doan, 
Hung Trong 
Hoang, Nam 
Cong-Nhat Huynh, 
Ming-Lun Hsu, 
May Chun Mei 
Wong 

6 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Journal of 
Dental 

Sciences 
ISSN: 

1991-7902 

Scopus 
IF: 2.9 

Q1 
0 

18 (4): 
1822-1829 

7/2023 

28 

Effects of core 
buildup composite 
resin translucency 
on intraoral scanner 
accuracy: an in 
vitro study 

8  

International 
Journal of 

Computerized 
Dentistry 

ISSN:  
1463-4201 

Scopus 
IF: 1.6 

Q1 
5 

26 (3): 
201–210 

9/2023 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

 
Nhat Dinh-Minh 
Nguyen, Nguyen 
Chi Tran, Trang 
Thi-Ngoc Tran, 
Nam Cong-Nhat 
Huynh, Khoa Dang 
Nguyen, Hung 
Trong Hoang, 
Ding-Han Wang, 
Ming-Lun Hsu 

29 

Influence of 
titanium dioxide 
and composite on 
the accuracy of an 
intraoral scanner 
for bilateral upper 
posterior 
edentulous jaw 
(Kennedy class I) 
scanning: An in 
vitro study 
 
Hung Manh Vo, 
Nam Cong-Nhat 
Huynh, Trang Thi-
Ngoc Tran, Hung 
Trong Hoang, Anh 
Thi-Lan Nguyen 

5  

Journal of 
Dentistry 

ISSN: 
0300-5712 

Scopus 
IF: 4.4 

Q1  
 

1 
139 

(2023): 
104747 

10/2023 

30 

Optimizing RNA 
extraction and 
library preparation 
from oral squamous 
cell carcinoma 
FFPE samples for 
next-generation 
RNA sequencing 
 
Huong Thu Duong, 
Phuong Minh 
Pham, Nam Huynh 
Bao Tran, Phuong 
Thanh Huynh, 
Hung Trong 

9  

Biomedical 
Research and 

Therapy 
ISSN: 

2198-4093 

Scopus 
IF: 0.8 

Q3 
0 

10 (10): 
5987-5993 

10/2023 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Hoang, Thinh Huy 
Quoc Dang, Tu 
Anh Thai, Chi Thi 
Kim Nguyen, Nam 
Cong Nhat Huynh 

31 

Sociodemographic, 
biological, and 
timing 
characteristics of 
dental caries and 
fluorosis using 
mixed-type cluster 
analysis on 12-
year-olds in Ho Chi 
Minh city, 1989–
2019 
 
Hung Trong 
Hoang, Nam 
Cong-Nhat Huynh, 
Trang Thi-Ngoc 
Tran, Minh Duc 
Nguyen, Eugenio 
D. Beltrán-Aguilar 

5 
Tác 
giả 

chính 

Heliyon 
ISSN: 

2405-8440 

Scopus 
IF: 4 
Q1 

0 
10 (2024): 

e25035 
01/2024 

32 

Role of 
teledentistry in 
enabling improved 
oral care outcomes 
 
Guy Goffin, Nigel 
Carter, Armelia 
Sari Widyarman, 
Tri Erri Astoeti, 
Humayun Kabir 
Bulbul, Paapa 
Puplampu, Latifa 
Berrezouga, Hoang 
Trong Hung 

8  

British Dental 
Journal 
ISSN: 

0007-0610 

Scopus 
IF: 0.6 

Q2 
0 

236 (3): 
162-168 

02/2024 

33 

Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices towards 
Silver Diamine 
Fluoride among 
Dentists in Vietnam 

6 

Đồng 
tác 
giả 
liên 
hệ 

Dentistry 
Journal 
E-ISSN: 

2304-6767 

Scopus 
IF: 2.5 

Q2 
0 

12 (2024): 
169 

06/2024 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

 
Hollis Haotian 
Chai, Quang Khai 
Dao, Trong Hung 
Hoang, Sherry 
Shiqian Gao, 
Edward Chin Man 
Lo, Chun Hung 
Chu 

34 

Recommendations 
on Topical Fluoride 
Usage for Caries 
Management in 
East Asia 
 
Faith Miaomiao 
Zheng, Melissa 
Adiatman, Chun 
Hung Chu, Yasmi 
O Crystal, John D 
Featherstone, 
Trong Hung 
Hoang, Baek Il 
Kim, Hiroshi 
Ogawa, Waranuch 
Pitiphat, Rahimah 
Abdul Kadir, Mun 
Loke Wong, 
Shuguo Zheng 

12  

International 
Dental Journal 

ISSN: 
0020-6539 

Scopus 
IF: 3.6 

Q1 
0 Đang in 

06/2024 
(online) 

Tạp chí trong nước 

35 

Nồng độ fluor 
trong móng tay và 
tóc của trẻ 5 tuổi tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh 
 
Nguyễn Thị Minh 
Tú, Hoàng Trọng 
Hùng, Phan Ái 
Hùng, Rudee 
Surarit 

4  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Phụ bản 
Tập 23, Số 

2-2019: 
59-64 

4/2019 

36 
Độ chuẩn xác và độ 
chính xác của máy 3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
  

Phụ bản 
Tập 24, Số 

4/2020 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

đo đông máu di 
động Xprecia 
 
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Ngô Thị 
Quỳnh Lan, Hoàng 
Trọng Hùng 

1859-1779 2-2020: 
17-23 

37 

Tình trạng sai khớp 
cắn và nhu cầu điều 
trị chỉnh hình răng 
mặt của học sinh 12 
tuổi tại thành phố 
Hồ Chí Minh năm 
2019 
 
Cao Minh Nhã 
Uyên, Hoàng 
Trọng Hùng 

2  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Phụ bản 
Tập 24, Số 

2-2020: 
204-209 

4/2020 

38 

Hàm lượng 
Streptococus 
mutans, 
Lactobacilli và 
Candida trong 
nước bọt của trẻ 
mẫu giáo 3-4 tuổi 
có S-ECC và không 
sâu răng ở huyện 
Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
 
Cao Minh Nhã 
Uyên, Hoàng 
Trọng Hùng 

2  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Phụ bản 
Tập 24, Số 

2-2020: 
210-215 

4/2020 

39 

So sánh hiệu quả 
của phương pháp 
hướng dẫn vệ sinh 
răng miệng trực 
tiếp và bằng video 
trên người bệnh 
mang mắc cài 
chỉnh nha 
 
Nguyễn Thị Huỳnh 
Dung, Hồ Thị Thuỳ 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Phụ bản 
Tập 24, Số 

2-2020: 
216-225 

4/2020 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Trang, Hoàng 
Trọng Hùng 

40 

Tình trạng sức 
khoẻ răng miệng 
của cư dân 35-44 
tuổi tại thành phố 
Hồ Chí Minh 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Nguyễn 
Quang Việt, 
Nguyễn Đức Minh 

3 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  

Phụ bản 
Tập 24, Số 

2-2020: 
226-233 

4/2020 

41 

Đặc điểm khớp cắn 
của học sinh 12 
tuổi và 15 tuổi tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2019 
 
Cao Minh Nhã 
Uyên, Ngô Uyên 
Châu, Hoàng 
Trọng Hùng 

3  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 25, Số 

2-2021: 
150-157 

4/2021 

42 

Ý kiến của phụ nữ 
mang thai về mô 
hình ứng dụng điện 
thoại thông minh 
trong giáo dục sức 
khoẻ răng miệng 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Trương Đức 
Kỳ Trân, Huỳnh 
Xuân Nghiêm 

3 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 26, Số 

2-2022: 
176-183 

4/2022 

43 

Phát triển và chuẩn 
hóa thang đo đánh 
giá rào cản tiếp cận 
chăm sóc sức khoẻ 
răng miệng trên 
người nhiễm 
HIV/AIDS 
 
Trần Duy Quân, 
Phạm Tiểu Kiều, 
Nguyễn Đoàn Uyên 

4  

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 26, Số 

2-2022: 
184-191 

4/2022 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Phương, Hoàng 
Trọng Hùng 

44 

Tác động của các 
vấn đề răng miệng 
lên sinh hoạt hằng 
ngày của bệnh nhân 
12-17 tuổi có mang 
mắc cài chỉnh nha 
 
Đống Thị Kim 
Uyên, Hoàng 
Trọng Hùng 

2 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 26, Số 

2-2022: 
201-209 

4/2022 

45 

Hiểu biết của phụ 
nữ mang thai về 
chăm sóc sức khoẻ 
răng miệng, bệnh 
nha chu và mối liên 
quan nha chu và 
thai kỳ 
 
Bùi Ngọc Huyền 
Trang, Ngô Uyên 
Châu, Huỳnh Xuân 
Nghiêm, Hoàng 
Trọng Hùng 

4 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học TP. Hồ 
Chí Minh 

ISSN: 
1859-1779 

  
Tập 26, Số 

2-2022: 
210-216 

4/2022 

46 

Tỷ lệ ECC và S-
ECC ở trẻ mẫu giáo 
từ 3 tuổi tại những 
vùng chưa có 
chương trình fluor 
hóa nước máy: một 
nghiên cứu cắt 
ngang tại huyện 
Bình Chánh và 
huyện Củ Chi, 
TP.HCM 
 
Quách Hữu Thịnh, 
Nguyễn Thị Thảo 
Vân, Hoàng Trọng 
Hùng 

3 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  
Tập 520, 
Số 1B: 

164-168 
11/2022 

47 
Hiệu quả của Silver 
Diamine Fluoride 
38% trong dự 

2 
Tác 
giả 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
  

Tập 520, 
Số 1B: 

229-233 
11/2022 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

phòng và xử trí 
sớm ECC ở trẻ mẫu 
giáo 3 tuổi tại 
TP.HCM 
 
Quách Hữu Thịnh, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

liên 
hệ 

1859-1868 

48 

Tính tương đồng về 
màu sắc của các 
răng cửa giữa hàm 
trên ở người Việt 
Nam trưởng thành 
 
Phí Thị Hưng, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

2 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  

Tập 525, 
Số Chuyên 
đề 4-2023: 
102-109 

4/2023 

49 

Tự cảm nhận về 
vấn đề răng miệng 
và nhu cầu khám 
răng miệng của 
người nhiễm 
HIV/AIDS tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh 
 
Trần Duy Quân, 
Nguyễn Hải Thắng, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

3 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  

Tập 525, 
Số Chuyên 
đề 4-2023: 
147-155 

4/2023 

50 

Tổn thương niêm 
mạc miệng và ung 
thư hốc miệng của 
người dân tộc thiểu 
số từ 40 tuổi trở lên 
tại huyện Iapa, tỉnh 
Gia Lai 
 
Nguyễn Duy Phú, 
Nguyễn Thị Hồng, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

3 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  

Tập 525, 
Số Chuyên 
đề 4-2023: 
156-164 

4/2023 

51 
Bệnh sâu răng và 
tình trạng vệ sinh 

4 
Tác 
giả 

Y học Việt 
Nam 

  
Tập 525, 

Số Chuyên 
4/2023 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

răng miệng của trẻ 
nhiễm HIV từ 6 
đến 12 tuổi tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh 
 
Nguyễn Hùng Lâm, 
Ngô Uyên Châu, 
Nguyễn Đức Minh, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

liên 
hệ 

ISSN: 
1859-1868 

đề 4-2023: 
238-245 

52 

Tác động của các 
vấn đề răng miệng 
lên sinh hoạt hàng 
ngày của trẻ nhiễm 
HIV từ 6 đến 12 
tuổi tại thành phố 
Hồ Chí Minh 
 
Nguyễn Hùng Lâm, 
Trần Duy Quân, 
Hoàng Trọng 
Hùng 

3 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

 

  

Tập 525, 
Số Chuyên 
đề 4-2023: 
246-252 

4/2023 

53 

Phân bố nguồn 
nhân lực Bác sĩ 
Răng Hàm Mặt trên 
địa bàn TP.HCM 
trước đại dịch 
COVID-19 
 
Trần Thị Xuân 
Phượng, Hoàng 
Trọng Hùng 

2 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  
Tập 527, 
Số 1B: 

323-328 
6/2023 

54 

Mạng lưới chăm 
sóc răng miệng tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh trước đại dịch 
COVID-19 
 
Trần Thị Xuân 
Phượng, Hoàng 
Trọng Hùng 

2 

Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  
Tập 527, 
Số 1B: 

371-375 
6/2023 

55 
Đánh giá kiến thức 
và thực hành kiểm 

4 
Tác 
giả 

Y học Dự 
phòng 

  
33 (5): 95-

101 
10/2023 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

soát nhiễm khuẩn 
của kỹ thuật viên 
nha khoa tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 
 
Lý Quỳnh Giao, 
Đào Lan Hương, 
Nguyễn Vũ Vân 
Anh, Hoàng Trọng 
Hùng 

liên 
hệ 

ISSN: 
0868-2836 

56 

Tình trạng bệnh sâu 
răng và bệnh nha 
chu ở phụ nữ mang 
thai tại Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 
2019 
 
Hoàng Trọng 
Hùng, Ngô Uyên 
Châu, Hồng Thạnh 
An 

3 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Dự 
phòng 
ISSN: 

0868-2836 

  
33 (5): 

142-149 
10/2023 

57 

Readiness of 
dentists in 
providing oral 
health care for 
HIV/AIDS 
patients: Insights 
from Ho Chi Minh 
City, Vietnam 
 
Hoang Trong 
Hung, Tran Duy 
Quan, Dao Quang 
Khai, Nguyen 
Minh Khanh 

4 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Dự 
phòng 
ISSN: 

0868-2836 

  
33 (8): 41-

48 
12/2023 

58 

Ảnh hưởng của thói 
quen nguy cơ lên 
tình trạng tổn 
thương niêm mạc 
miệng ở nhóm cư 
dân 40 tuổi trở lên 
tại huyện Iapa, tỉnh 
Gia Lai 
 

3 

Tác 
giả 

chính, 
Tác 
giả 
liên 
hệ 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 
1859-1868 

  
Tập 534, 

Số 1: 185-
189 

01/2024 



 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Hoàng Trọng 
Hùng, Nguyễn 
Duy Phú, Đào 
Quang Khải 

 
- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có 
uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: là tác giả chính của 4 bài báo khoa học quốc với các 
số thứ tự 26, 27, 31, 33. 
26. Hoang HT (co-first author), Nguyen PT, Huynh NC, Nguyen TT, Tu TTH, Botelho MG, 
Van Nguyen L, Shima K, Sasahira T. Reliability of online dental final exams in the pre and 
post COVID-19 era: A comparative study. PLoS One. 2023 May 24;18(5):e0286148. 
doi:10.1371/journal.pone.0286148. PMID: 37224149; PMCID: PMC10208487. 
27. Nguyen KD, Doan HT, Hoang HT (corresponding author), Huynh NC, Hsu ML, Wong 
MCM. Developing and assessing the efficiency of VOSER software in recording dental caries 
according to WHO's criteria 2013. J Dent Sci. 2023 Oct;18(4):1822-1829. doi: 
10.1016/j.jds.2023.06.019. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37799859; PMCID: PMC10547991.  
31. Hoang HT (first author), Huynh NC, Tran TT, Nguyen MD, Beltrán-Aguilar ED. 
Sociodemographic, biological, and timing characteristics of dental caries and fluorosis using 
mixed-type cluster analysis on 12-year-olds in Ho Chi Minh city, 1989-2019. Heliyon. 2024 
Jan 20;10(2):e25035. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25035. PMID: 38312569; PMCID: 
PMC10835371. 
33. Chai HH, Dao QK, Hoang TH (co-corresponding author), Gao SS, Lo ECM, Chu CH. 
Knowledge, Attitudes, and Practices towards Silver Diamine Fluoride among Dentists in 
Vietnam. Dentistry Journal. 2024; 12(6):169. https://doi.org/10.3390/dj12060169 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 
KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        

…        
II Sau khi được công nhận PGS/TS 
1        
2        

…        



 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 
ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả 

Số tác giả 

1      
2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, 
là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc 
gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 
chức công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

1      
2      
...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt 
giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề 
tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 
dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 
đào tạo, 

chương trình 
nghiên cứu 
ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 
trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 
vào áp dụng 

thực tế  
Ghi chú 

1 

Chương trình 
đào tạo Bác sĩ 

Răng Hàm Mặt 
dựa trên chuẩn 
năng lực thực 

hành nghề 
nghiệp 

Thành viên 
chính 

QĐ phê duyệt 
5159/QĐ-
BYT, ngày 
14/11/2017 

 

Đại Học Y 
Dược Tp. 

HCM 

4737/QĐ-
ĐHYD, ngày 
18/12/2020 

Nghiệm thu 

2       
9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 



 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 
………………………………………………………………………………………….…… 
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 
…….………………………………………………………………………………………… 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 
….……………………….…………………………………………………………………... 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, 
các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù 
bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

  Hoàng Trọng Hùng 

 

 

 

 

  

 


